
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐNNH SƠN 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HUY 
- Căn cứ hợp đồng số 20.12/2024/HĐNT/TH-ĐS. 

- Căn cứ đơn đặt hàng của quý công ty.   

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá vật tư và đơn giá 
thi công tuyến chiếu sáng 4.1 đến tuyến 4.6 thuộc công trình nâng cấp, cải tạo hệ 
thống chiếu sáng nông thôn tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải 
Phòng :  

Số 
T
T

Tên công việc Đơn vị 
tính 

Khối 
lượng

Đơn giá 
 (VNĐ) Thành tiền

1 Đấu nối tiếp địa 
(dây M10) m 1.730 28.000 48.440.000

2 Đế tủ điện chiếu 
sáng tủ 2 1.850.000 3.700.000

2 Móng cột chiếu 
sáng cái 51 210.000 10.710.000

3 Ống nhựa xoắn 
HDPE 50/60 m 1.571 16.000 25.136.000

4 Đấu nối tiếp địa 
L63xL63 cây 66 400.000 26.400.000

5 Bảng điện cửa cột cái 51 100.000 5.100.000

6 Đầu cốt M10 cái 540 6.200 3.348.000

7 Băng dính điện cuộn 30 10.000 300.000

8 Băng báo cáp m 730 3.500 2.555.000

9 Sứ báo cáp viên 150 12.000 1.800.000



Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, đã bao gồm chi phí vận chuyển, thi 
công hoàn thiện tại công trình. Đơn giá có hiệu lực 01 tháng kể từ ngày lập. 

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng. 
Trân trọng! 
	 	 	 	 	 	 Hải Phòng, ngày 21 tháng 12 năm 2024	  
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Thi công lắp đặt 
cột điện (dải ống 
xoắn, đặt đế cột, 
dựng cột, lắp đèn, 
thông điện, đảm 
bảo an toàn) + Hỗ 
trợ kỹ thuật chỉ 
đạo máy đào đào 
hào và lấp trả mặt 
bằng

cột 51 1.400.000 71.400.000

11
Đặt 2 đế tủ điện 
tổng + lắp đặt hoàn 
thiện tủ tổng

tủ 2 2.300.000 4.600.000

12

Đào hào + cắt 
đường (khối lượng 
theo thực tế phát 
sinh tại công 
trường)

m 25 90.000 2.250.000

13 Máy đào 0,5 m3 
đào hào ca 2 2.500.000 5.000.000

TỔNG: 210.739.000

KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN CÔNG TY


